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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2011
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 74,0 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 5,2% (khu vực kinh tế Trung ương tăng 5,6%; khu vực kinh tế địa phương tăng 3,1%); khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 17,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,9%. Tính chung 5 tháng ước đạt 343,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 5,2%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 17,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,9%. 
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2. Sản phẩm chủ yếu

Tháng 5, nhiều sản phẩm chủ yếu tăng chậm hơn so với tháng 4 và so với cùng kỳ năm trước, nhất là các sản phẩm phục vụ sản xuất như điện, than, khí hoá lỏng hay phôi thép. Tính chung 5 tháng, các sản phẩm phục vụ sản xuất có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: điện sản xuất tăng 9,3%; than sạch tăng 5,5%; khí hóa lỏng tăng 22,0%; xăng dầu các loại tăng 36,6%; thép các loại tăng 3,4%; phôi thép tăng 30,2%; quặng apatít tăng 15,9%, v.v…; một số sản phẩm cơ khí, điện, điện tử tăng mạnh như: biến thế điện tăng 36,4%; động cơ diezel tăng 41,3%; máy giặt tăng 30,4% nhưng tủ lạnh, tủ đá lại giảm 15,4% và ô tô lắp ráp giảm 4,9%.  Các sản phẩm phục vụ ngành nông nghiệp tăng trưởng khá như: phân NPK tăng 36,7%; Phân DAP tăng 70,4%; phân lân tăng 5,9%. Riêng phân urê tăng 1,9% do Nhà máy Đạm Phú Mỹ dừng sản xuất để bảo dưỡng định kỳ từ ngày 15/5 đến ngày 15/6. Các sản phẩm phục vụ tiêu dùng tăng trưởng khá như: quần áo dành cho người lớn tăng 17,9%, giầy thể thao tăng 15,0%, giấy bìa tăng 12,0%, sữa bột tăng 11,4%, v.v… Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm như: tủ lạnh tủ đá giảm 15,4%, xà phòng, bột giặt giảm 3,1% (Phụ lục 2).
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TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU 

5 THÁNG NĂM 2011 SO VỚI 5 THÁNG 2010


3. Một số tình hình nổi bật của các ngành

3.1. Ngành Năng lượng 

- Sản xuất điện tháng 5 ước đạt 8,57 tỷ kWh, tăng 8,8% so với tháng 5/2010; tính chung 5 tháng ước đạt 39,37 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Mức tăng thấp hơn so với 4 tháng (9,5%) là do các nhà máy Pleikrong, Ialy, Buôn Tua Srah, Sông Ba Hạ, Trị An, Thác Mơ - Cần Đơn - Srokphumiêng, Hàm Thuận - Đa Mi khai thác thấp để đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du, đẩy mặn, chống quá tải lưới điện, đồng thời, đảm bảo mức nước hồ đến cuối mùa khô 2011. Vì vậy, phải huy động tối đa nhiệt điện than, tua bin khí; nhiệt điện dầu FO khai thác theo tình hình thực tế; tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng khắc phục xong sự cố đã vận hành từ ngày 17/5. Tuy nhiên, Nhà máy điện tuabin khí Nhơn Trạch 2 đã ngừng vận hành để tiến hành thử nghiệm chu trình hỗn hợp từ ngày 10/5/2011. Nhà máy thủy điện Hoà Bình khai thác trung bình đạt 22 triệu kWh/ngày. Hiện nay, đã xuất hiện lũ tiểu mãn trên sông Đà; lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc, miền Trung ở mức trên giá trị trung bình nhiều năm nhưng lượng nước về các hồ miền Nam lại thấp, thậm chí có nơi chỉ bằng 50% giá trị trung bình nhiều năm.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương theo thông báo số 194/TB-BCT ngày 28/4/2011, trong tháng 5 không thực hiện điều hòa, tiết giảm điện trên phạm vi toàn quốc nên ngành điện vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các hộ trong nước. Tháng 5 ước đạt 7,33 tỷ kWh, giảm 4,7% so với tháng 4 nên tính chung 5 tháng ước đạt 36,5 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ (trong khi 4 tháng tăng 12,8%), trong đó: điện cung cấp cho công nghiệp và xây dựng tăng 15,6%, chiếm tỷ trọng 53,7% (trong khi 4 tháng chiếm 53,3%) cho thấy sản xuất công nghiệp ổn định và có xu hướng tăng trưởng; điện dùng cho khu vực thương nghiệp, khách sạn nhà hàng tăng 3,3% (trong khi 4 tháng tăng 4,6%), chiếm tỷ trọng 4,2%; việc sử dụng điện trong tiêu dùng dân cư đã tiết kiệm hơn trước nên khu vực này chỉ tăng 6,3% (trong khi 4 tháng tăng 8,9%), chiếm tỷ trọng 35,9%.
 
- Khai thác dầu khí tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 ước đạt 2,0 triệu tấn, tăng 103,5% so với tháng 4; tính chung 5 tháng ước đạt 10,1 triệu tấn, bằng 43,1% kế hoạch năm. Khai thác dầu thô tháng 5 ước đạt 1,2 triệu tấn, tăng 2,8% so với tháng 4; tính chung 5 tháng ước đạt 6,02 triệu tấn, bằng cùng kỳ năm trước. Khai thác khí thiên nhiên tháng 5 ước đạt 0,84 tỷ m3, tăng 4,5% so với tháng 4; tính chung 5 tháng ước đạt 3,98 tỷ m3, cũng chỉ bằng cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 5, sản lượng khí hoá lỏng LPG ước đạt 244 nghìn tấn, tăng 22,0% so với cùng kỳ, sản lượng xăng, dầu các loại ước đạt 2,4 triệu tấn, tăng 36,6% so với cùng kỳ. 


Công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực, trong 5 tháng đầu năm đã đưa vào khai thác 5 giếng dầu mới; công tác điều tra cơ bản tiếp tục được giám sát chặt chẽ. Các hoạt động khảo sát địa chấn 2D- 3D triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng các lô dầu khí mới của năm 2011 được triển khai tích cực ngay sau khi đã được Chính phủ phê duyệt, trong 5 tháng đầu năm đã ký 03 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước gồm: hợp đồng PSC lô 05-2/10 với tổ hợp nhà thầu Talisman/PVEP; hợp đồng PSC lô 148- 149 với nhà thầu PVEP; hợp đồng PSC lô 135- 136 với nhà thầu Talisman, Pearloil và PVEP.

3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Công tác phát triển các mỏ than, đặc biệt là các mỏ than hầm lò được triển khai tích cực. Tính đến hết tháng 5, khối lượng bóc đất đá ước đạt 101,4 nghìn m3, tăng 18,0% so với cùng kỳ; mét lò đào mới ước đạt 150,7 nghìn m, tăng 16,0% so với cùng kỳ. Sản xuất và tiêu thụ than 5 tháng đầu năm ổn định, an toàn và tiếp tục tăng trưởng. Sản lượng than sạch tháng ước đạt 3,98 triệu tấn, tăng 7,5% so với tháng 5/2010, tính chung 5 tháng ước đạt 19,2 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ (trong khi 4 tháng là 3,1%). So với cùng kỳ, tiêu thụ 5 tháng ước đạt 19,1 triệu tấn, trong đó: tiêu thụ trong nước ước đạt 12,8 triệu tấn, tăng 33,3%; xuất khẩu tháng 5 tuy đã gấp đôi so với tháng 5 nhưng 5 tháng cũng chỉ đạt chỉ đạt 6,3 triệu tấn, chỉ bằng 76,5% cùng kỳ. Lượng tồn kho đã giảm hơn 1,0 triệu tấn, chỉ còn 5,0 triệu tấn, trong đó, than cám tồn kho 2,9 triệu tấn và than nguyên khai hơn 1,0 triệu tấn. 
Mặc dù tháng 5 khai thác khoáng sản kém hơn tháng 4 nhưng do giá xuất khẩu quặng và các loại khoáng sản tăng nên hoạt động khai thác khoáng sản 5 tháng tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ: sản lượng thiếc thỏi ước đạt 454 tấn, tăng 69,0%; đồng tấm ước đạt gần 3,1 nghìn tấn, tăng 47,0%; kẽm thỏi ước đạt 4,4 nghìn tấn, tăng 7,0%; ferosilic ước đạt 417 tấn, tăng 4,1 lần; vàng ước đạt 106 kg, tăng 58,0%, quặng apatít ước đạt 1,0 triệu tấn, tăng 15,9%,... - Sản xuất thép tháng 5 đã giảm dần cả về sản lượng và giá cả, lượng tồn kho tăng. Sản suất thép các loại 5 tháng ước đạt gần 2,3 triệu tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ (trong khi 4 tháng tăng 9,8%), trong đó, thép tròn ước đạt 1,9 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho mùa sản xuất thì sản lượng phôi thép của Tổng công ty Thép Việt Nam 5 tháng ước đạt 505 nghìn tấn, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Lượng tồn kho thép xây dựng khoảng gần 450 nghìn tấn, phôi thép khoảng 500 nghìn tấn. Trong tháng, Nhà máy luyện gang, thép Sơn La có công suất 300.000 tấn/năm, khép kín từ khâu khai thác, tuyển luyện quặng đến sản xuất các sản phẩm gang thép, với tổng số vốn đầu tư lên đến 1.700 tỷ đồng được khởi công xây dựng tại tỉnh Sơn La.

- Sản xuất phân bón tháng 5 chậm một phần do Nhà máy Đạm Phú Mỹ ngừng sản xuất từ 15/5 đến 15/6 để bảo dưỡng. So với tháng 5/2010, sản phẩm phân đạm urê ước đạt 50,2 nghìn tấn, chỉ bằng 57,6%; phân lân ước đạt 145,5 nghìn tấn, tăng 20,0%; phân NPK ước đạt 172,3 nghìn tấn, tăng 24,4%; riêng DAP ước đạt 20 nghìn tấn, tăng 78,6%. Tính chung 5 tháng, so với cùng kỳ, phân đạm urê ước đạt 408,8 nghìn tấn, tăng 1,9%; phân lân ước đạt 668,3 nghìn tấn, tăng 5,4%; phân NPK ước đạt 791,6 nghìn tấn, tăng 36,7%;  riêng DAP ước đạt 87,2 nghìn tấn, tăng 70,4%. 
Trong tháng 5, để kịp thời đáp ứng nhu cầu mùa vụ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tăng cường điều chuyển 10 nghìn tấn phân urê cho khu vực miền Trung và 5 nghìn tấn cho các tỉnh miền Tây Nam bộ. Thị trường phân bón nhìn chung ổn định, lượng tiêu thụ không đột biến. Tuy nhiên, việc bình ổn giá phân bón trên thị trường gặp khó khăn do phải nhập khẩu một lượng lớn phân bón nên phụ thuộc vào sự biến động của giá thế giới. Giá phân lân tại 2 thị trường Hà Nội và Đà Nẵng vào khoảng 2.800 đồng/kg. Trong khi đó, tại TPHCM, An Giang, Cần Thơ, giá phân lân có nhỉnh hơn, đạt 2.900 đồng/kg. Giá phân DAP về tới đại lý cấp 1 ở Hậu Giang là 750 nghìn-780 nghìn đồng/bao (tùy loại), phân urê gần 500 nghìn đồng/bao. 
- Ngành cơ khí, điện, điện tử sản xuất tháng 5 tuy tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhưng chỉ ở một số sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Tính đến hết tháng 5, sản xuất máy giặt tăng 30,4%, xe máy lắp ráp tăng 11,2%, động cơ đốt trong các loại tăng 41,3%, biến thế điện các loại tăng 36,4%, ... nhưng động cơ điện giảm 16,2%, máy công cụ giảm 5,0%, tủ lạnh tủ đá tiếp tục giảm 15,4%, ô tô giảm 4,9% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu các sản phẩm trong ngành tiếp tục được duy trì nên đều tăng trưởng so với cùng kỳ như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 1,37 tỷ USD, tăng 11,1%; máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng ước đạt 1,4 tỷ USD, tăng 24,6%, …
3.3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành dệt may sản xuất ổn định và tiếp tục tăng trưởng ở khâu may nhưng khâu nguyên liệu, nhất là nguyên liệu vải đang có xu hướng giảm dù nhập khẩu nguyên liệu bông, xơ, vải tăng cao (bông tăng gấp 2,2 lần, xơ tăng 62,2%, vải tăng 44,2%). Tính đến hết tháng 5, sản xuất nguyên liệu vải dệt từ sợi bông giảm 4,2% nhưng vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo tăng 15,1% so với cùng kỳ; sản xuất quần áo cho người lớn tăng 17,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng dệt và may mặc ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ. 
- Ngành da giầy sản xuất tháng 5 giảm nhẹ so với tháng 4 do sản phẩm giầy, dép giả da giảm 8,2%. Tính chung 5 tháng, so với cùng kỳ, giầy thể thao ước đạt 136,1 triệu đôi, tăng 15,0% (trong khi 4 tháng tăng 17,0%); giầy, dép, ủng giả da các loại ước đạt 21,3 triệu đôi, tăng 3,8% (trong khi 4 tháng tăng 4,5%). 
Giầy dép tiếp tục là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu giầy dép tháng 5 ước đạt gần 2,4 tỷ USD, tiếp tục đứng thứ ba sau hàng dệt, may mặc và dầu thô. Tuy là đầu vụ hè nhưng hầu hết các doanh nghiệp đã ký các đơn hàng đến hết quý III. - Sản xuất giấy các loại trong tháng ổn định và tăng trưởng. Sản lượng giấy, bìa các loại tháng 5 ước đạt 169,2 nghìn tấn, tăng 5,8% so với tháng 4 và tăng 17,9% so với tháng 5/2010; tính chung 5 tháng ước đạt 778,1 nghìn tấn, tăng 12,0% so với cùng kỳ. Chất lượng giấy sản xuất trong nước đã đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng nên kim ngạch nhập khẩu giấy đã giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu bột giấy tăng liên tục từ đầu năm đã làm giá thành sản xuất giấy tăng cao buộc các doanh nghiệp phải tăng giá bán từ đầu tháng 5 từ 9 - 14%. Giá bán bình quân cho một tấn giấy in, viết (định lượng 70gsm, độ trắng 90ISO) đạt mức trên 22 triệu đồng/tấn; giấy cuộn tăng từ 0,7 - 1,0 triệu đồng/tấn; giấy ram cũng liên tục tăng. Mức giá này dự kiến sẽ kéo đến hết quý III. 

Để bình ổn thị trường, kể từ ngày 1/6, sản phẩm giấy vở học sinh sẽ được Hà Nội đưa vào diện bình ổn giá.. 

- Ngành thuốc lá sản xuất bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng bức, trong tháng diễn ra nhiều sự kiện quảng bá mạnh mẽ, thường xuyên tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nên nhu cầu tiêu dùng giảm đáng kể. Thị trường thuốc lá điếu biến động nhẹ nên sản xuất tháng 5 giảm 1,1% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng ước đạt trên 2,2 tỷ bao, tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong đó, sản xuất để xuất khẩu khoảng trên 385 triệu bao. Tình hình tiêu thụ thuốc lá nội địa, đặc biệt là thuốc Vinataba giảm, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá gặp nhiều khó khăn đã tác động rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành.
Trong tháng, các doanh nghiệp trong ngành tuy đã đẩy mạnh xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá nhưng tính đến hết tháng 5 xuất khẩu được 1,8 nghìn tấn, chỉ bằng 56,1% so với cùng kỳ. - Ngành bia, rượu, nước giải khát tháng 5 bắt đầu chạy hàng, sản lượng bia trong tháng ước đạt 230 triệu lít, tăng 11,0% so với tháng 5/2010, trong đó, hai Tổng công ty lớn trong ngành vẫn đảm bảo sản xuất ổn định và tăng trưởng cao do làm tốt công tác tiêu thụ và duy trì ổn định chất lượng sản phẩm: sản lượng bia của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đạt 64,5 triệu lít, tăng 14,3%; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 108,1 triệu lít, tăng 23,4%. Tính chung 5 tháng, sản lượng bia các loại ước đạt 926 triệu lít, tăng 7,5% so với cùng kỳ. 
Trong tháng, giá sản phẩm bia không tăng nhưng giá các loại đồ uống, nước giải khát tiếp tục tăng 8 - 10%. Trong khi đó, tình hình tiêu thụ lại không thuận lợi như những năm trước: tháng 5 tuy có những ngày nghỉ lễ dài, nhu cầu tiêu dùng có nhích lên nhưng lượng tiêu thụ vẫn thấp hơn cùng kỳ. - Các ngành khác tháng 5 sản xuất ổn định, chưa có sự chuyển biến so với cùng kỳ.

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng 4 và tăng 18,8% so với tháng 5/2010, trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 3,4 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng 4 và tăng 28,8% so với tháng 5/2010; tính chung 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 34,75 tỷ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 16,0 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ. 
Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông lâm thuỷ sản ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 50,7% và chiếm tỷ trọng 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một số mặt hàng như hạt điều, chè sản xuất đã đến ngưỡng nhưng cà phê, gạo, cao su, sắn và các sản phẩm từ sắn lại tăng cao. Hầu hết các mặt hàng tăng trưởng mạnh như: thuỷ sản tăng 31,1%, rau quả tăng 44,8%, nhân điều tăng 22,2%, cà phê tăng gấp 2,2 lần, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng gấp 2,1 lần, hạt tiêu tăng 61,3%, cao su tăng gấp 2,1 lần, gạo tăng nhẹ ở mức 10,5%; nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 31,1% và chiếm tỷ trọng 12,8%. Do được giá xuất khẩu nên xuất khẩu dầu thô tăng 37,0%, xăng dầu tăng 43,5%, quặng và khoáng sản khác tăng 59,9%. Tuy nhiên, xuất khẩu than đá tiếp tục giảm 0,8% (tương ứng giảm 23,8% về lượng); nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 16,49 tỷ USD, tăng 19,1% và chiếm tỷ trọng 47,5%, trong đó có một số mặt hàng tăng cao như: sản phẩm hóa chất tăng 45,3%, chất dẻo nguyên liệu tăng 55,1%, sản phẩm từ cao su tăng 28,1%, túi xách, va li, mũ, ô dù tăng 47%, sản phẩm gỗ tăng 17,7%, hàng dệt và may mặc tăng 35,6%, giày dép các loại tăng 31,8%, sắt thép các loại tăng 54,2%, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 24,6%, v.v...; nhóm hàng hóa khác ước đạt 5,6 tỷ USD, tăng 60,9% và chiếm tỷ trọng 16,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (Phụ lục 3).
Xét về giá, so với cùng kỳ, xuất khẩu được lợi về giá: giá nhân điều tăng 42,9%, cà phê tăng 57,7%, hạt tiêu tăng 72,6%, sắn và sản phẩm từ sắn tăng 32,6%, cao su tăng 62,4%, than đá tăng 30,2%, dầu thô tăng 41,0%, xăng dầu các loại tăng 36,9%, chất dẻo nguyên liệu tăng 15,6%, sắt thép tăng 23,8%. Riêng gạo giảm 4,1%. 

Xét theo thị trường, xuất khẩu sang các thị trường đều có mức tăng trưởng khá cao: Châu Á tăng 37,9%, Châu Âu tăng 26,8% (trong đó, EU tăng 50,8%), Châu Mỹ tăng 23,9%; riêng thị trường Châu Đại dương giảm mạnh 26,4% do xuất khẩu dầu thô giảm (Phụ lục 4).
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2. Nhập khẩu 
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 5 ước đạt 9,2 tỷ USD, tăng 3,4%  so với tháng 4 và tăng 27,7% so với tháng 5/2010; tính chung 5 tháng ước đạt 41,3 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 17,6 tỷ USD, tăng 32,5% và chiếm tỷ trọng 42,7%; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 23,7 tỷ USD, tăng 27,4% và chiếm tỷ trọng 57,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, nhóm hàng cần nhập khẩu tăng 34,9% và chiếm tỷ trọng 84,8% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhóm hàng cần kiểm soát tăng 0,4% và chiếm tỷ trọng 4,7%; nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu tăng 13,8% và chiếm tỷ trọng 6,0%; hàng hóa khác tăng 2,7% và chiếm tỷ trọng 4,5% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Xét theo mặt hàng, so với cùng kỳ, nhiều mặt hàng có khối lượng và giá nhập khẩu tăng. Hầu hết các mặt hàng tiêu dùng đều tăng, trong đó có những mặt hàng tăng mạnh như: lúa mỳ tăng 45,2%, dầu, mỡ động thực vật tăng 53,0%,  xăng dầu tăng 63,5%, khí đốt hoá lỏng tăng 79,5%, giấy tăng 35,8%,... kể cả những mặt hàng tiêu dùng thuộc nhóm cần hạn chế nhập khẩu cũng tăng như: ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 76,5%, hàng tiêu dùng các loại (trừ ôtô dưới 9 chỗ) tăng 10,1%, v.v..  Các mặt hàng phục vụ sản xuất tăng như: hoá chất tăng 39,0%, phân bón tăng chất dẻo nguyên liệu tăng 37,8%, bông tăng gấp 2,2 lần, sợi các loại tăng 62,2%, vải các loại tăng 44,2%, v.v... Tuy nhiên, nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 16,4%, clanhke giảm 47,2% và phôi thép giảm 22,7%.  Như vậy, nhập khẩu nhiều mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu tăng cho thấy sản xuất vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng nhập khẩu sắt thép, máy móc thiết bị tiếp tục tăng lại cần phải tiếp tục kiểm soát giải pháp cắt giảm đầu tư công, đầu tư vào khu vực phi sản xuất (Phụ lục 5).
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Xét theo thị trường, nhập khẩu từ Châu Á tăng 35,0% và vẫn chiếm hơn 81,0% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó, tăng cao nhất là từ Tây Á (2,3 lần); Châu Âu tăng 3,7% (trong đó EU tăng 12,8%); Châu Mỹ tăng 11,1%; Châu Phi tăng 19,2%; Châu Đại dương tăng 67,6% (Phụ lục 6).


3. Cán cân thương mại
Ước nhập siêu 5 tháng gần 6,6 tỷ USD, chiếm hơn 18,9% kim ngạch xuất khẩu (trong khi 5 tháng năm 2010 là 21%), trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) nhập siêu 1,6 tỷ USD. Như vậy, tỷ lệ nhập siêu trên xuất khẩu vượt chỉ tiêu Quốc hội thông qua (18,0%) và chỉ tiêu Chính phủ yêu cầu (16,0%).
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4. Thị trường trong nước

Thị trường hàng hóa trong nước tháng 5 ổn định, giá cả một số mặt hàng thiết yếu chững lại và giảm dần. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 5 ước đạt 156 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 4; tính chung 5 tháng ước đạt 762,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ, trong đó: thương nghiệp đạt 601 nghìn tỷ đồng, tăng 23,6% và chiếm tỷ trọng 78,9%; khách sạn nhà hàng đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% và chiếm tỷ trọng 11,3%; dịch vụ đạt 67,6 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% và chiếm tỷ trọng 8,8%; du lịch đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,0% và tăng 15,6% so với cùng kỳ (Phụ lục 7). Trong tháng, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hè sôi động hơn do nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí, dịch vụ vận chuyển. Nguồn cung hàng hóa đa dạng, phong phú về chất lượng và xuất xứChỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tuy có giảm nhưng vẫn tăng ở mức cao 2,21% so với tháng 4 và tăng 19,78% so với tháng 5/2010. So với tháng 12/2010 tăng 12,07%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng 15,09% so với cùng kỳ. Nhóm hàng hóa có mức tăng cao so với tháng 4 như: nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tăng 3,19%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,01% (nhóm thực phẩm có tốc độ tăng cao nhất là 3,53%, ăn uống ngoài gia đình là 2,67% và lương thực là 1,77%); nhóm giao thông tăng 2,67%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,2%. Chỉ riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,71%, còn lại các nhóm hàng, dịch vụ khác đều tăng nhẹ. Giá xăng dầu thị trường trong nước cũng như trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và vận tải công cộng. 
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Cả nước Thương nghiệp Khách sạn, nhà hàng Du lịch Dịch vụ 
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